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UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:                  /BC-STNMT Tây Ninh, ngày  21   tháng  6  năm 2016 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 

Quý II và 06 tháng đầu năm 2016 
       

Thực hiện Kế hoạch số: 475/KH-STNMT ngày 27/01/2016 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về cải cách hành chính năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC Quý II và 06 tháng đầu năm 

2016 của đơn vị như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai, quán triệt 

a) Công tác triển khai, quán triệt các văn bản về CCHC: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai, quán triệt sâu rộng đến các phòng, 

các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện Kế hoạch số: 475/KH-STNMT ngày 27/01/2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về cải cách hành chính năm 2016. 

Bên cạnh đó, Sở đã triển khai các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ ngành Trung ương như: 

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2011 – 2020. 

- Chỉ thị số: 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Chỉ thị số: 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp 

trong công tác cải cách thủ tục hành chính. 

- Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan 

hành chính nhà nước ở địa phương. 

- Nghị quyết số: 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016. 
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- Quyết định số: 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch CCHCnhà nước giai đoạn 2016-2020. 

- Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ TN&MT ban hành 

Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020. 

- Quyết định số 3539/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2015 của Bộ TN&MT ban hành 

Kế hoạch CCHC năm 2016. 

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ TN&MT công bố thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. 

Sở đã triển khai mớicác văn bản của UBND Tỉnh như:  

-Quyết định số:2859/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 tỉnh Tây Ninh. 

-Quyết định số:102/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 về ban hành Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

-Quyết định số:101/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 về ban hành Kế hoạch rà 

soát quy định, thủ tục hành chính năm 2016 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số: 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Tây 

Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số: 517/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh 

Ban hành kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Tây Ninh. 

- Kế hoạch số: 1175/KH-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh 

ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

b) Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC: 

Ngày 27/01/2016, Sở đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 và 

đề ra đầy đủ các nhiệm vụ CCHC. Cụ thể:  

Thực hiện đồng bộ các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành 

chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước;Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hoá nền hành chính;Nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đồng 

thời đảm bảo xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo định hướng của 

UBND tỉnh, trong đó phân công rõ trách nhiệm và có sản phẩm và thời hạn hoàn 

thành cụ thể.  

Ngoài ra, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC như: 

- Kế hoạch số:5965/KH-STNMT ngày 28/12/2015 về rà soát quy định thủ tục 

hành chính năm 2016; 
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- Kế hoạch số:476/KH-STNMT ngày 27/01/2016 về kiểm tra cải cách hành 

chính năm 2015; 

- Kế hoạch số: 838/KH-STNMT ngày 24/02/2016 về tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2015; 

- Quyết định số: 1107/QĐ-STNMT ngày 10/3/2015 về thành lập Tổ kiểm tra 

công tác CCHC năm 2016; 

- Kế hoạch số: 1143/KH-STNMT ngày 14/03/2016 về khắc phục cải cách 

hành chính năm 2015 trong năm 2016. 

2. Cải cách thể chế 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND ngày 

10/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 

71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh. 

- Rà soát sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý, thu thập, khai thác tài liệu, dữ 

liệu ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Tỉnh” theo quy định tại Thông tư 

số: 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số: 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

- Rà soát sửa đổi, bổ sung “Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh”. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Ngày 25/01/2016, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số: 183/QĐ-UBND 

về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó, đề 

nghị ban hành mới 95 thủ thủ; hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế 88 thủ tục. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã niêm yết công khai Bộ TTHC nêu trên tại trụ 

sở và trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

4. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

- Tiếp tục triển khai sử dụng Phần mềm giải quyết hồ sơ một cửa.  

- Thực hiện Quyết định số: 6044/QĐ-STNMT ngày 30/12/2015 về Quy chế 

thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

- Tiếp tục niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ 

tục hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết công khai tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của Sở 

http://sotnmt.tayninh.gov.vn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân 

có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. 

- Kết quả tiếp nhận giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa điện tử (từ ngày 

15/03/2016 đến 10 giờ 30 ngày 20/6/2016): Xem chi tiết phụ lục kèm theo. 

 

http://sotnmt.tayninh.gov.vn/
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Nguồn: Trích số liệu từ Một cửa điện tử của Sở TN&MT 

5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở: 

- Đã xây dựng đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở theo Thông tư liên tịch số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh. 

- Tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quyết định số: 45/2015/QĐ-UBND ngày 

10/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số: 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số: 1751/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 

của UBND tỉnh Tây Ninh thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, dự kiến sẽ đi vào hoạt từ ngày 01/10/2015. 

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Đề án số: 

2257/ĐA-STNMT ngày 12/5/2016. 

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

- Đề án vị trí việc làm: Đã hoàn chỉnh đang gửi Sở Nội vụ tổng họp trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Trình độ cán bộ, công chức hiện nay: 

+ Lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 13/232 (5,60%); Trung cấp 62/232 

(26,72%) và còn lại 157/232 chiếm 67,7%. 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ 9/232 (3,87%); Đại học 161/232 (69,39%); 

Cao đẳng 17/232 (7,32%); Trung cấp 44/232 (18,96%) và chưa qua đào tạo 1/232 

(0,43%). 

7. Cải cách tài chính công 

- Tiếp tục thực hiện đúng theo quy định của pháp luật các chính sách cải cách 

về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội. 

Tồn 

trước 

Đã 

hủy 

Nhận  

trong 

kỳ 

Không 

 giải 

quyết 

Đã giải quyết Chưa giải quyết Trả hồ sơ Bổ 

sung Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Quá hạn Đã nhận Chưa nhận 

6558 58 12013 408 3164 9859 1556 3992 11199 1426 
398 
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- Tiếp tục thực hiện đúng theo cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh 

nghiệp nhà nước của địa phương. 

- Thực hiện Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 

(đối với Khối Văn phòng Sở và 2 Chi cục): Hoạt động quản lý nhà nước của đơn vị 

về chất lượng được nâng lên một bước, sử dụng biên chế hiệu quả ngày càng cao, 

kinh phí được tiết kiệm hợp lý hơn góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức 

Sở. 

- Thực hiện Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (đối 

với sự nghiệp thuộc Sở): các đơn vị được chủ động bố trí sắp xếp bộ máy theo hướng 

tinh, gọn; Xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn, chức danh để ký kết hợp đồng lao động. Ngoài 

phần kinh phí ngân sách cấp, các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tích cực khai 

thác các nguồn thu sự nghiệp, bảo đảm chi tiêu hiệu quả, thường xuyên kiểm tra việc 

định mức chi tiêu để tăng thu nhập cho viên chức thuộc đơn vị mình. 

8. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước 

- Hoàn thành việc triển khai thử nghiệm chữ ký số chuyên dùng trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước theo Công văn số: 1030/UBND-VX ngày 17/4/2015 của 

UBND Tỉnh. 

- Triển khai sử dụng Phần mềm giải quyết hồ sơ một cửa. 

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và môi 

trường theo Công văn số: 3760/STNMT ngày 07/9/2015. 

- Tăng cường ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước tại Sở Tài nguyên và môi trường theo Công văn số: 3765/STNMT ngày 

07/9/2015. 

- Thường xuyên, liên tục cập nhật, cung cấp thông tin, TTHC trên trang thông 

tin điện tử của Sở để người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, tìm hiểu, và phản 

ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Tiếp tục triển khai Quyết định số: 59/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng 

điện tử (eOffice) liên thông trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện các quy chế như, 

họp không giấy, Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý 

khiếu nại, tố cáo.  

- Duy trì tỉ lệ 100% công chức, viên chức sử dụng mạng nội bộ. 

- Triển khai xây dựng “Đề án xây dựng phần mềm quản lý khai thác thông tin 

hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin”. 

b) Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính 

Tiếp tục thực hiện Quyết định: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
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gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001: 2008 cho Sở và 02 chi cục trực thuộc. 

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 theo Quyết định số 3312/QĐ-STNMT ngày 10/8/2015. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đã được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo 

thường xuyên, liên tục; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; 

- Tập trung rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL liên quan đến ngành do 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành để tham mưu kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới. 

- Thường xuyên và liên tục cập nhật thông tin, cải cách hành chính, công bố công 

khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện 

tử của Sở Tài nguyên và Môi trường http://sotnmt.tayninh.gov.vn. 

- Triển khai sử dụng Phần mềm giải quyết hồ sơ một cửa tại Sở Tài nguên 

và Môi trường. 

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và môi 

trường theo Công văn số: 3760/STNMT ngày 07/9/2015. 

2. Tồn tại và nguyên nhân tồn tại 

Công tác thực hiện một số nhiệm vụ CCHC ở các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

còn chậm, chưa đạt yêu cầu chỉ đạo. Biểu hiện ở việc một số đơn vị còn chậm hoặc 

không báo cáo công tác CCHC, rà soát, đơn giản thủ tục hành chính theo Kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2016. Còn một số ít cán bộ, công chức khi giải quyết hồ sơ 

yêu cầu các tổ chức, cá nhân bổ sung các hồ sơ ngoài quy định của Bộ TTHC hoặc 

yêu cầu các tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ nhưng không có văn bản hướng dẫn theo 

quy định. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KỲ TỚI 

1. Tăng cường ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước tại Sở Tài nguyên và môi trường theo Công văn số: 3765/STNMT ngày 

07/9/2015. 

2. Tăng cường ứng dụng Một cửa điện tử tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 tại Sở. 

3. Tăng cường rà soát đơn giản hoá TTHC về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, 

tài nguyên nước và môi trường, đặc biệt là TTHC về chuyển mục đích sử dụng đất 

và bồi thường hỗ trợ tái định cư. 

4. Tăng cường rà soát và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định: 

158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí 

http://sotnmt.tayninh.gov.vn/
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công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và Nghị định: 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP. 

5. Tập trung rà soát các văn bản QPPL gắn với triển khai tập huấn các văn 

bản QPPL mới ban hành. 

6. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo Thông tư liên tịch số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, 

Quyết định số: 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

7. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định 

pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn Tỉnh. 

8. Duy trì thực hiện Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính tại Văn phòng Sở và 2 Chi cục trực thuộc; Nghị định số: 

43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc. 

9.  Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và đẩy 

mạnh việc ứng dụng các phần mềm văn phòng điện tử cũng như duy trì và phát triển 

trang thông tin điện tử của Sở. 

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính Quý II và 06 tháng đầu năm 

2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Cổng TTĐT Sở TNMT (CCHC); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  



8 

THỐNG KÊ PHÒNG BAN 

Kèm theo Báo cáo số:         /BC-STNMT ngày    /6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính (CCHC) Quý II và 06 tháng đầu năm 2016 
Từ ngày 15/03/2016  đến ngày 20/06/2016 

 Nguồn: Trích số liệu từ Một cửa điện tử của Sở TN&MT 

T 

T 
Tên phòng ban 

Tồn 

trước 

Nhận  

trong 

kỳ 

Đã giải quyết Chưa giải quyết 

Đúng 

hạn 
Quá hạn 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

1  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TNMT  1026  865  212  1561  67  49 

2  Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường  59  83  81  25  14  21 

3  Chi Cục Quản Lý Đất Đai  36  59  40  41  3  10 

4  Phòng Quản Lý Tài Nguyên Nước và Khoáng Sản  97  107  84  61  50  9 

5  Văn Phòng Sở TNMT  5620  9439  2573  9545  186  2524 

6  VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Bến Cầu  914  912  20  283  130  1393 

7  VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Châu Thành  2914  4211  1720  3450  285  1422 

8  VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Dương Minh Châu  244  170  14  53  0  343 

9  VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Gò Dầu  213  1389  434  1004  144  9 

10  VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Hòa Thành  2176  1608  45  2542  240  873 

11  VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Tân Biên  179  1236  627  576  149  40 

12  VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Tân Châu  349  1745  484  1267  181  60 

13  VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Trảng Bàng  624  1409  110  1174  205  536 

14  VPĐKĐĐ Chi nhánh thành phố Tây Ninh  1122  1262  95  1963  109  215 

15  VPĐKĐĐ Tỉnh  5513  9673  2552  9451  368  2547 
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